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I. Nội dung:
1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
3. Quyền và nghĩa vụ lao động.
4. Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí.
5. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
6. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
II. Các dạng câu hỏi và bài tập minh họa:
1. Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1.  Cho biết hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì trong tình huống sau:
 "Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà" ?
		A. Vi phạm Kỉ luật                                   B. Vi phạm pháp luật Hành chính
		C. Vi phạm pháp luật Hình sự                  D. Vi phạm pháp luật Dân sự
Câu 2.   Có mấy loại vi phạm pháp luật ?  A.  4 loại	 B. 2 loại   C. 3 loại      D. 5 loại
Câu 3 . Quyền tự do kinh doanh là :  
	A. Mua bán tự do theo nguyên tắc " Thuận mua - vừa bán "   
	      B. Tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật. 
      C. Làm mọi cách để có lợi nhuận         D. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào 
Câu 4. Tảo hôn là : 
      A. Kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật 
      B. Kết hôn không đăng kí kết hôn   
      C. Kết hôn với người đang có vợ hoặc chồng        D. Kết hôn sau khi đã sanh con 
Câu 5. Sản phẩm kinh doanh nào sau đây phải chịu  mức thuế  cao nhất ? 
    A.Vàng bạc đá quý    B. Lúa gạo     C. Thuốc lá điếu     D. Vàng  mã 
Câu 6.  Biên bản được kí kết giữa người lao động và người sử dụng lao động gọi là:
	A. Hợp đồng lao động                         C. Hợp đồng làm việc
	B. Biên bản lao động	                         D. Biên bản làm việc
Câu 7. Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động ? 
	A. Quyền sở hữu tài sản                      B. Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề         
	C. Quyền sử dụng đất                          D. Quyền được thuê mướn lao động
Câu 8.  Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Tình yêu ...là cơ sở quan trọng của hôn nhân"   
	A. Chân chính             B. Tự nguyện      C. Trong sáng            D. Chính đáng           
Câu 9.   Sản phẩm kinh doanh nào sau đây phải chịu  mức thuế  thấp nhất ? 
      A. Thuốc lá điếu     B. Vàng bạc đá quý    C. Giống cây trồng, vật nuôi   D. Vàng  mã 
Câu 10. Theo qui định của pháp luật cấm kết hôn đối với người có quan hệ họ hàng trong phạm vi mấy đời?   A. Hai đời            B. Ba đời           C. Bốn đời          D. Năm đời
Câu 11.  Lao động là quyền và nghĩa vụ của:  
      A. Công dân                   B. Xã hội              C. Pháp luật          D. Nhà nước
Câu 12. Kinh doanh các sản phẩm là giống cây trồng vật nuôi phải chịu mức thuế là bao nhiêu?          A. 0%	                 B. 5%                     C. 10 %                  D.  20%
Câu 13.  Hành vi nào là vi phạm pháp luật về kinh doanh?
 A. Đóng thuế đúng qui định                  B. Tạo nhiều việc làm cho người lao động
 	 C. Không đóng thuế đúng qui định       D. Kê khai đúng số vốn
Câu 14.  Theo qui định của pháp luật người lao động bao nhiêu tuổi không được tiếp xúc với chất độc hại, nguy hiểm?
 A. Dưới 18 tuổi                                  B. Dưới 19 tuổi
 C. Dưới 20 tuổi                                  D. Dưới 22 tuổi            
Câu  15.  Cơ sở quan trọng của hôn nhân là gì?
A. Tiền bạc                                            B. Tình yêu chân chính
C.  Hợp ý  nhau                                     D. Môn đăng hộ đối
Câu  16 .  Ông A vì muốn tăng phần diện tích đất ở mà đã lấn chiếm phần đất thuộc sở hữu của ông B. Hỏi ông A vi phạm pháp luật gì?
 	A. Pháp luật dân sự                              B. Pháp luật hình sự
 	C.  Pháp luật hành chính                      D. Vi Phạm kỉ luật
Câu  17.  Nam nữ bao nhiêu tuổi thì được phép kết hôn?
A. Đủ 18 tuổi trở lên                  B. Nam từ 21 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuồi trở lên 
        C. Đủ 20 tuổi trở lên                   D. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tưổi trở lên
Câu  18.  Mặt hàng nào sau đây công dân được phép kinh doanh?  
 	A. Ma túy                                    B. Pháo
C. Sản phẩm muối                      D. Vũ khí chiến tranh
2. Tự luận:
Câu 1 . Em hãy nêu các nguyên tắc  của hôn nhân ở nước ta ? Em hãy nêu các trường hợp pháp luật cấm kết hôn?
Câu 2.  Thuế là gì? Hãy nêu tác dụng của thuế?
Câu 3.  Vì sao nói lao động là quyền là nghĩa vụ của công dân ? 
Câu 4.  Vi phạm pháp luật là gì ? Kế tên các loại vi phạm pháp luật. 
Câu 5.  Bảo vệ Tổ quốc là gì ? Nêu các nội dung bảo vệ tổ quốc ?
Câu 6.  Tình huống  :
 Năm nay, X đã 25 tuổi,  Y tròn  22 tuổi. Cả hai người cùng làm chung công ty. Sau một thời gian, Y đã dọn tới sống chung với X như vợ chồng, măc dù Y biết  X  đang  có vợ và con gái ở quê. Hỏi:
   - Việc làm của X và Y có vi phạm pháp luật không? Tại sao?
   - X có thể kết hôn với Y không?
   - Nếu là người thân của Y Em khuyên Y như thế nào ?
Câu 7: Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? Cho ví dụ?
Câu 8: Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào?
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